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NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: GDCD  – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Trên lĩnh vực văn hóa, Đảng ta xác định chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng là một chế độ xã hội tốt đẹp có nền văn hóa
  A. tiên tiến.	B. lạc hậu.	C. cổ điển.	D. hiện đại.
Câu 2: Ở nước ta hiện nay, Đảng ta xác định mục tiêu tổng quát khi xây dựng CNXH đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng và
  A. văn minh.	B. siêu cường.	C. cổ điển.	D. manh mún.
Câu 3: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lí mọi mặt đời sống xã hội chủ yếu bằng phương tiện nào sau đây?
  A. Chủ trương.	B. Pháp luật.	C. Chính sách.	D. Đường lối.	
Câu 4: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào sau đây?
  A. Địa chủ.	B. Tư sản.	C. Công nhân.	D. Nông nô.
Câu 5: Nội dung nào sau đây là một trong những chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  A. Đảm bảo an ninh chính trị.	B. Bảo vệ địa vị thống trị.
  C. Đàn áp bóc lột nhân dân.	D. Sùng bái quyền lực cá nhân.
Câu 6: Nền dân chủ XHCN dựa trên nền tảng tư tưởng của
      A. giai cấp tư sản.			           B. chủ nghĩa Mác – Lênin.	    
      C. giai cấp công nhân.			 D. giai cấp nông dân.
Câu 7: Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ
      A. công hữu về TLSX.                               B. sở hữu tập thể về TLSX.
      C. tư hữu về TLSX.                                    D. sở hữu hỗn hợp về TLSX.
Câu 8: Công dân tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật là thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào sau đây?
      A. Chính trị.     	    B. Kinh tế.		  C. Xã hội.	       D. Văn hóa.            
Câu 9: Thực hiện có hiệu quả phương hướng của chính sách dân số sẽ nâng cao
A.  hiệu quả đời sống nhân dân.                  B. chất lượng dân số.  
C.  đời sống nhân dân.                                 D. tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
Câu 10: Ban bảo vệ sức khỏe sinh sản của Tỉnh B đã đến các cơ sở để tuyên truyền cho người dân về vấn đề nâng cao sức khỏe sinh sản ở tuổi thành niên. Ban Bảo vệ sức khỏe sinh sản đã thực hiện phương hướng nào dưới đây?
      A. Nhà nước đầu tư đúng mức.                          
      B. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.             
      C. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý.
      D. Làm tốt công tác thông tin, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Câu 11: Sau mỗi buổi học, K lại vào rừng khai thác trái phép gỗ để bán lấy tiền để giúp đỡ gia đình. H đã giới thiệu cho K bán số gỗ khai thác trái phép cho U với giá cao hơn. Trong trường hợp này, những ai sau đây đã vi phạm chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường?
       A. Mình K.                                                B. Bạn K và H.
       C. Bạn K, H và U.                                     D. Bạn U và H.
	
Câu 12: Vấn đề nào sau đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết hiệu quả nhất?
       A. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ.         B. Giải quyết ô nhiễm môi trường. 	
       C. Vấn đề dân số trẻ.                              D. Đô thị hóa và việc làm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 13 (5.0 điểm)
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng ước tính là 7,45%, trong đó khu vực thành thị là 9,97%; khu vực nông thôn là 6,22%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2021 là 2,20%; quý II là 2,60%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,58%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 2,64%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,54%.
Những con số thống kê về tình hình lao động, việc làm quý II/2021 đã phản ánh những khó khăn và biến động của nền kinh tế nói chung và thị trường lao động Việt Nam nói riêng trong thời gian qua. 
(https://vieclam.dangcongsan.vn/tin-tuc-su-kien/tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2021-577800.html)
Câu hỏi:
a. Dựa vào thông tin trên, em hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở nước ta quý II/2021.
b. Nêu mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay và định hướng việc làm trong tương lai của bản thân em. 
Câu 14 (2.0 điểm) 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp PCD (phòng chống dịch) trong cộng đồng, trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở giáo dục,… Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tự giác khai báo y tế, tuân thủ 5K; khuyến khích người dân tự làm xét nghiệm SARS-CoV-2 khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19.
(https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dich-benh-covid-19-dien-bien-phuc-tap-bac-ninh-trien-khai-mot-loat-bien-phap-manh-post925343.vov)
Câu hỏi:
a. Tham gia góp ý kiến, đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật trong phòng chống Covid-19 góp phần cùng các cơ quan nhà nước là thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào?
b. Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

--------- Hết ---------













	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


(Đề có 01 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: GDCD  – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	C
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 13 a.  Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.
	2.0

	
	-  Thị trường lao động dồi dào (Từ các tỉnh khác đến)
- Có nhiều người có bằng cấp đại học, cao đẳng…
- Độ tuổi lao động trẻ nhiều
- Có nhiều người có việc làm và cũng có nhiều người chưa có việc làm ổn định.
	

	Câu 13 b. Nêu mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay và định hướng việc làm trong tương lai của bản thân em. 
	3.0

	
	Mục tiêu việc làm ở nước ta:
- Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thông
- Phát triển nguồn nhân lực
- Mở rộng thị trường lao động
- Giảm tỉ lệ thất nghiệp
- Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.
Định hướng việc làm của bản thân em:
Gợi ý: - Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp….
	1.5





1.5



	Câu 14 a.	Tham gia góp ý kiến, đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật trong phòng chống Covid-19 là thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào?
	0.5

	
	· Dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
	

	Câu 14 b.  Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?
	1.5

	




	Để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ, bản thân em sẽ:
+ Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
+ Luôn lắng nghe ý kiến đồng thời bày tỏ ý kiến trong những cuộc thảo luận.
+ Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường.
+ Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng.
+ Đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác.
+ Tham gia vào quyền sáng tác nghệ thuật nếu có thể,…
+ Không được có thái độ khiếm nhã, không tôn trọng đối với người khác.
	  



Lưu ý: Nếu học sinh làm khác đáp án nhưng có lí vẫn cho điểm bình thường. 

--------- Hết ---------
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  I. PH ? N TR ? C NGHI ? M (3,0 đi ? m)   Câu 1:   Trên l i nh v ? c văn hóa, Đ ? ng ta xác đ ? nh ch ?  ngh i a xã h ? i mà nhân dân ta xây d ? ng  là m ? t ch ?  đ ?  xã h ? i t ? t đ ? p có n ? n văn hóa      A.  tiên ti ? n.   B.  l ? c h ? u.   C.  c ?  đi ? n.   D.  hi ? n đ ? i.   Câu 2:   ?  nư ? c ta hi ? n nay, Đ ? ng ta xác đ ? nh m ? c tiêu t ? ng quát khi xây d ? ng CNXH đó là  m ? t xã h ? i dân giàu, nư ? c m ? nh, công b ? ng và      A.  văn minh.   B.  siêu cư ? ng.   C.  c ?  đi ? n.   D.  manh mún.   Câu 3:   Nhà nư ? c pháp quy ? n xã h ? i ch ?  ngh i a qu ? n lí m ? i m ? t đ ? i s ? ng xã h ? i ch ?  y ? u  b ? ng phương ti ? n nào sau đây?      A.  Ch ?  trương.   B.   Pháp lu ? t.   C .  Chính sách.   D .  Đư ? ng l ? i.     Câu 4:   Nhà nư ? c pháp quy ? n xã h ? i ch ?  ngh i a Vi ? t Nam mang b ? n ch ? t c ? a giai c ? p nào  sau đây?      A.   Đ ? a ch ? .   B.  Tư  s ? n.   C.  Công nhân.   D.  Nông nô.   Câu 5:   N ? i dung nào sau đây là m ? t trong nh ? ng ch ? c năng c ? a Nhà nư ? c pháp quy ? n xã  h ? i ch ?  ngh i a Vi ? t Nam?      A.  Đ ? m b ? o an ninh chính tr ? .   B.  B ? o v ?  đ ? a v ?  th ? ng tr ? .      C.  Đàn áp bóc l ? t nhân dân.   D.  Sùng bái quy ? n l ? c cá nh ân.   Câu  6 :   N ? n dân ch ?  XHCN d ? a trên n ? n t ? ng tư tư ? ng c ? a            A.   g iai c ? p tư s ? n.                   B.   c h ?  ngh i a Mác  –   Lênin.                   C.   g iai c ? p công nhân.         D.   g iai c ? p nông dân .   Câu  7 :   N ? n dân ch ?  XHCN có cơ s ?  kinh t ?  là   ch ?  đ ?          A.   công h ? u v ?   TLSX.                                    B.   s ?  h ? u t ? p th ?  v ?  TLSX.          C.   tư h ? u v ?  TLSX.                                       D.   s ?  h ? u h ? n h ? p v ?  TLSX.   Câu  8 :   Công dân tham gia  sáng tác văn h ? c, ngh ?  thu ? t   là th ? c hi ? n quy ? n dân ch ?  trong  l i nh v ? c nào sau đây?          A.   Chính tr ? .               B.   Kinh t ? .         C.   Xã h ? i .           D.   Văn hóa .               Câu 9:   Th ? c hi ? n có hi ? u qu ?  phương hư ? ng c ? a chính sách dân s ?  s ?  nâng cao   A.     hi ? u qu ?  đ ? i s ? ng nhân dân.                      B .   ch ? t lư ? ng dân s ? .      C.     đ ? i s ? ng nhân dân.                                   D.  tinh th ? n đoàn k ? t trong nhân dân .   Câu 10:   Ban b ? o v ?  s ? c kh ? e sinh s ? n c ? a T ? nh B đ ã  đ ? n các cơ s ?  đ ?  tuyên truy ? n cho  ngư ? i dân v ?  v ? n đ ?  nâng cao s ? c kh ? e sinh s ? n  ?  tu ? i thành niên. Ban B ? o v ?  s ? c kh ? e  sinh s ? n đ ã th ? c hi ? n phương hư ? ng nào dư ? i đây?          A.   N hà nư ? c đ ? u tư đúng m ? c.                                     B.   Nâng   cao s ?  hi ? u bi ? t c ? a ngư ? i dân .                       C.   Tăng cư ? ng công tác lãnh  đ ? o và qu ? n lý.          D.   Làm t ? t công tác thông tin, chăm sóc s ? c kh ? e cho ngư ? i dân.   Câu 11:   Sau m ? i bu ? i h ? c, K l ? i vào r ? ng khai thác trái phép g ?  đ ?  bán l ? y ti ? n đ ?  giúp đ ?   gia đ ình. H  đ ã gi ? i thi ? u cho K bán s ?  g ?  khai thác trái phép cho U v ? i giá cao hơn. Trong  trư ? ng h ? p này, nh ? ng ai  sau đây  đ ã vi ph ? m chính sách b ? o v ?  tài nguyên và  môi t rư ? ng ?           A . Mình K .                                                   B.   B ? n K và H .           C.   B ? n K, H và U .                                        D.   B ? n U và H .  

